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	Mã đề thi 134


Họ, tên thí sinh:..............................................Số báo danh:...........................
Câu 1: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

B. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.
Câu 2: Tia hồng ngoại được ứng dụng

A. để tiệt trùng trong bảo quản thực phẩm.

B. trong y tế để chụp điện.

C. trong công nghiệp để tìm khuyết tật của sản phẩm.

D. trong điều khiển từ xa của tivi.
Câu 3: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

B. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

C. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

D. Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại.
Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young S1 và S2. Một điểm M nằm trên màn cách S1 và S2 những khoảng lần lượt là: MS1 = d1; MS2 = d2. Điểm M sẽ ở trên một vân sáng khi
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Câu 5: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát là 1 m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 600 nm. Vị trí của vân sáng thứ 5 là

A. 1,2 mm.
B. 6,0 mm.
C. 5,4 mm.
D. 1,35 mm.
Câu 6: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là quan sát là D, khoảng vân i. Khoảng vân được xác định theo công thức nào sau đây?
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Câu 7: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 0,9 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân là 1,4 m, ánh sáng sử dụng có bước sóng 0,45 µm. Tại điểm N cách vân sáng trung tâm một đoạn 3,85 mm là

A. vân sáng thứ 5.
B. vân tối thứ 5.

C. vân tối thứ 6.
D. vân sáng thứ 6.
Câu 8: Chiếu một chùm sáng đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,36 μm. Hiện tượng quang điện sẽ không có nếu ánh sáng có bước sóng

A. λ = 0,4 μm.
B. λ = 0,2 μm.
C. λ = 0,1 μm.
D. λ = 0,3 μm.
Câu 9: Quang phổ ℓiên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì

A. giống nhau, nếu mỗi vật có một nhiệt độ thích hợp.

B. hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ.

C. hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ.

D. giống nhau, nếu chúng có cùng nhiệt độ.
Câu 10: Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng của nó trong không khí là 0,7 μm và trong chất lỏng trong suốt là 0,56 μm. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó bằng bao nhiêu?

A. 1,2.
B. 1,25.
C. 1,3.
D. 1,333.
Câu 11: Thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với chùm sáng trắng, Biết a=1mm; D=2,5m và bước sóng của ánh sáng trắng có giới hạn từ 0,4 đến 0,7μm. M ℓà một điểm trên màn cách vân sáng trung tâm 4mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc cho vân tối tại M ℓà

A. ( = 0,640μm; 0,457μm.
B. ( = 0,682μm; 0,457μm.

C. ( = 0,533μm; 0,400μm.
D. ( = 0,640μm; 0,525μm.
Câu 12: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 2 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn giao thoa là 2 m. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là 400 nm. Khoảng cách từ vân sáng thứ 3 đến vân tối thứ 3 (nằm ở 2 bên vân sáng trung tâm) là

A. 2,4 mm.
B. 3,0 mm.
C. 2,6 mm.
D. 2,2 mm.
Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,6 μm và λ2 vào 2 khe thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ λ2 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ λ1. Giá trị của λ2 là

A. 0,75 μm.
B. 0,4 μm.
C. 0,44 μm.
D. 0,52 μm.
Câu 14: Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng

A. luôn truyền thẳng.
B. là sóng dọc.

C. có tính chất sóng.
D. có tính chất hạt.
Câu 15: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng vân là 1,12.103µm. Xét hai điểm M và N cùng ở một phía với vân sáng chính giữa O, OM = 0,56.104µm và ON = 1,288.104µm. Giữa M và N có số vân sáng là

A. 8.
B. 7.
C. 6.
D. 5.
Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 0,6µm. Hệ vân trên màn có khoảng vân là

A. 1,0mm.
B. 1,3mm.
C. 1,1mm.
D. 1,2mm.
Câu 17: Tia tử ngoại được dùng

A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.

B. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.

C. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.

D. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.
Câu 18: Hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng

A. giao thoa ánh sáng.
B. tán sắc ánh sáng.

C. nhiễu xạ ánh sáng.
D. quang - phát quang.
Câu 19: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ánh sáng đơn sắc bị đổi màu khi truyền qua lăng kính.

B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

C. Ánh sáng đơn sắc không bị thay đổi bước sóng khi truyền từ không khí vào lăng kính thủy tinh.

D. Ánh sáng đơn sắc bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
Câu 20: Tia Rơnghen có

A. cùng bản chất với sóng âm.

B. điện tích âm.

C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.

D. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.
Câu 21: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A. bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện kim loại đó.

B. bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại.

C. công thoát của các electron ở bề mặt kim loại đó.

D. hiệu điện thế hãm.
Câu 22: Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có

A. màu tím và tần số f.
B. màu tím và tần số 1,5f.

C. màu cam và tần số 1,5f.
D. màu cam và tần số f.
Câu 23: Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là 0,589 (m. Lấy h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108 m/s và 1eV = 1,6.10-19J. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị là

A. 2,11 eV.
B. 0,42 eV.
C. 4,22 eV.
D. 0,21 eV.
Câu 24: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí.

B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.

C. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.

D. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.
Câu 25: Công thoát êlectrôn (êlectron) ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s và 1 eV = 1,6.10-19 J. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

A. 0,66. 10-19 μm.
B. 0,33 μm.

C. 0,66 μm.
D. 0,22 μm.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây ℓà sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ?

A. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số ℓượng các vạch quang phổ, vị trí các vạch và độ sáng tỉ đối của các vạch đó.

B. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.

C. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những dải màu biến thiên ℓiên tục nằm trên một nền tối.

D. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.
Câu 27: Trong bốn loại tia dưới đây, tia nào xếp thứ hai về khả năng đâm xuyên?

A. Tia hồng ngoại.
B. Tia tử ngoại.

C. Tia gamma
D. Tia Rơn – ghen.
Câu 28: Có ba bức xạ đơn sắc: đỏ, lam, tím truyền trong một môi trường. Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là

A. đỏ, tím, lam.
B. lam, tím, đỏ.
C. tím, đỏ, lam.
D. tím, lam, đỏ.
Câu 29: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng người ta sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng 0,4 (m ( λ ( 0,76 (m; biết khoảng cách giữa hai khe là 0,3 mm; khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là 2 m. Bề rộng quang phổ liên tục bậc 2 trên màn đo được là

A. 2,4 mm.
B. 9,6 mm.
C. 4,8 mm.
D. 7,2 mm.
Câu 30: Hiện tượng bứt electron ra khỏi kim loại, khi chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng thích hợp lên kim loại được gọi là

A. hiện tượng quang điện.
B. hiện tượng phóng xạ.

C. hiện tượng bức xạ.
D. hiện tượng quang dẫn.
Câu 31: Tia hồng ngoại là những bức xạ có

A. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

B. khả năng ion hoá mạnh không khí.

C. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.

D. bản chất là sóng điện từ.
Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân là 1,8 mm. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng λ bằng

A. 0,65 μm.
B. 0,60 μm.
C. 0,75 μm.
D. 0,40 μm.
Câu 33: Tia X không có công dụng

A. sưởi ấm.
B. chiếu điện, chụp điện.

C. làm tác nhân gây ion hóa
D. chữa bệnh ung thư.
Câu 34: Tìm phát biểu sai về đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau.

A. Khác nhau về số ℓượng vạch.

B. Khác nhau về bề rộng các vạch quang phổ.

C. Khác nhau về màu sắc các vạch.

D. Khác nhau về độ sáng tỉ đối giữa các vạch.
Câu 35: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc; Tại vị trí M trên màn là vân sáng thì hai sóng ánh sáng tới tại đó

A. cùng pha nhau.
B. ngược pha nhau.

C. vuông pha nhau.
D. độ lệch pha không đổi.
Câu 36: Quang phổ vạch hấp thụ ℓà quang phổ gồm những vạch

A. màu riêng biệt trên một nền tối.
B. tối trên nền sáng.

C. tối trên nền quang phổ ℓiên tục
D. màu biến đổi ℓiên tục
Câu 37: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia Rơn – ghen không có tính chất chung nào nêu dưới đây?

A. Đều có bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy

B. Đều có tốc độ bằng nhau trong chân không

C. Đều là sóng điện từ

D. Đều có tính chất sóng
Câu 38: Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm thì

A. điện tích âm của tấm kẽm không đổi.

B. tấm kẽm mất dần điện tích âm.

C. tấm kẽm mất dần điện tích dương.

D. tấm kẽm trở nên trung hoà về điện.
Câu 39: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lục bằng ánh sáng đơn sắc màu đỏ và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát

A. khoảng vân không đổi.
B. khoảng vân giảm xuống.

C. vị trí vân trung tâm thay đổi.
D. khoảng vân tăng lên.
Câu 40: Điều nào sau đây ℓà sai khi nói về quang phổ ℓiên tục?

A. Quang phổ ℓiên tục do các vật rắn, ℓỏng hoặc khí có khối ℓượng riêng ℓớn khi bị nung nóng phát ra

B. Quang phổ ℓiên tục ℓà những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối.

C. Quang phổ ℓiên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

D. Quang phổ ℓiên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 

MÔN VẬT LÝ 12 KHTN

Mã đề: 134
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mã đề: 210
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mã đề: 356
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mã đề: 483
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG TH, THCS, THPT VIỆT ÚC

-------------------

ĐỀ TRẮC NGHIỆM

(Đề đóng, có 04 trang)
	KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: VẬT LÝ 12 - KHXH

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

(40 câu trắc nghiệm)

---------------------------------------

	
	Mã đề thi 132


Họ, tên thí sinh:..............................................Số báo danh:...........................
Câu 1: Trong bốn loại tia dưới đây, tia nào xếp thứ hai về khả năng đâm xuyên?

A. Tia hồng ngoại.
B. Tia Rơn – ghen.

C. Tia gamma
D. Tia tử ngoại.
Câu 2: Quang phổ vạch hấp thụ ℓà quang phổ gồm những vạch

A. tối trên nền sáng.
B. màu riêng biệt trên một nền tối.

C. tối trên nền quang phổ ℓiên tục
D. màu biến đổi ℓiên tục
Câu 3: Hiện tượng bứt electron ra khỏi kim loại, khi chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng thích hợp lên kim loại được gọi là

A. hiện tượng quang dẫn.
B. hiện tượng quang điện.

C. hiện tượng phóng xạ.
D. hiện tượng bức xạ.
Câu 4: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A. bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện kim loại đó.

B. hiệu điện thế hãm.

C. bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại.

D. công thoát của các electron ở bề mặt kim loại đó.
Câu 5: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lục bằng ánh sáng đơn sắc màu đỏ và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát

A. khoảng vân giảm xuống.
B. khoảng vân tăng lên.

C. vị trí vân trung tâm thay đổi.
D. khoảng vân không đổi.
Câu 6: Điều nào sau đây ℓà sai khi nói về quang phổ ℓiên tục?

A. Quang phổ ℓiên tục do các vật rắn, ℓỏng hoặc khí có khối ℓượng riêng ℓớn khi bị nung nóng phát ra

B. Quang phổ ℓiên tục ℓà những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối.

C. Quang phổ ℓiên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

D. Quang phổ ℓiên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
Câu 7: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

B. Ánh sáng đơn sắc không bị thay đổi bước sóng khi truyền từ không khí vào lăng kính thủy tinh.

C. Ánh sáng đơn sắc bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

D. Ánh sáng đơn sắc bị đổi màu khi truyền qua lăng kính.
Câu 8: Thực hiện thí nghiệm giao thoa Young bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát E bằng 200 cm. Tại vị trí M trên màn E có toạ độ 7 mm là vị trí

A. vân sáng thứ 7.
B. vân tối thứ 4.

C. vân tối thứ 7.
D. vân sáng thứ 4.
Câu 9: Tìm phát biểu sai về đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau.

A. Khác nhau về bề rộng các vạch quang phổ.

B. Khác nhau về độ sáng tỉ đối giữa các vạch.

C. Khác nhau về số ℓượng vạch.

D. Khác nhau về màu sắc các vạch.
Câu 10: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng ánh sáng có bước sóng 0,6 (m; biết khoảng cách giữa hai khe là 1 mm; khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là 2 m. Khoảng vân trong thí nghiệm đo được là

A. 0,3 mm.
B. 12 mm.
C. 3.10-6 m.
D. 1,2 mm.
Câu 11: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là quan sát là D, khoảng vân i. Khoảng vân được xác định theo công thức nào sau đây?
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Câu 12: Biết công cần thiết để bức electron ra khỏi tế bào quang điện là A = 4,14 eV. Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s, 1eV = 1,6.10 -19J. Giới hạn quang điện của tế bào là

A. λ0 = 0,3 μm.
B. λ0 = 0,5 μm.
C. λ0 = 0,4 μm.
D. λ0 = 0,6 μm.
Câu 13: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

A. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

C. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

D. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.
Câu 14: Tia tử ngoại được dùng

A. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.

B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.

C. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.

D. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.
Câu 15: Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm thì

A. tấm kẽm mất dần điện tích âm.

B. tấm kẽm trở nên trung hoà về điện.

C. tấm kẽm mất dần điện tích dương.

D. điện tích âm của tấm kẽm không đổi.
Câu 16: Tia hồng ngoại là những bức xạ có

A. bản chất là sóng điện từ.

B. khả năng ion hoá mạnh không khí.

C. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.

D. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.
Câu 17: Tia Rơnghen có

A. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

B. cùng bản chất với sóng vô tuyến.

C. cùng bản chất với sóng âm.

D. điện tích âm.
Câu 18: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

B. Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại.

C. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

D. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.
Câu 19: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng ánh sáng có bước sóng 0,6 µm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 0,8 mm, và đo được khoảng vân là 0,9 mm. Khoảng cách từ màn đến mặt phẳng chứa hai khe là

A. 2 m.
B. 1 m.
C. 1,2 m.
D. 0,83 m.
Câu 20: Tia X không có công dụng

A. làm tác nhân gây ion hóa
B. chữa bệnh ung thư.

C. chiếu điện, chụp điện.
D. sưởi ấm.
Câu 21: Chiếu một chùm sáng đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,36 μm. Hiện tượng quang điện sẽ không có nếu ánh sáng có bước sóng

A. λ = 0,1 μm.
B. λ = 0,3 μm.
C. λ = 0,2 μm.
D. λ = 0,4 μm.
Câu 22: Hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng

A. tán sắc ánh sáng.
B. nhiễu xạ ánh sáng.

C. giao thoa ánh sáng.
D. quang - phát quang.
Câu 23: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 0,9 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân là 1,4 m, ánh sáng sử dụng có bước sóng 0,45 µm. Tại điểm N cách vân sáng trung tâm một đoạn 3,5 mm là

A. vân tối thứ 6.
B. vân tối thứ 5.

C. vân sáng thứ 6.
D. vân sáng thứ 5.
Câu 24: Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng

A. có tính chất hạt.
B. luôn truyền thẳng.

C. có tính chất sóng.
D. là sóng dọc
Câu 25: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 2 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn giao thoa là 2 m. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là 400 nm. Khoảng cách từ vân sáng thứ 3 đến vân tối thứ 4 (nằm ở 2 bên vân sáng trung tâm) là

A. 3,0 mm.
B. 2,6 mm.
C. 3,2 mm.
D. 2,8 mm.
Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young S1 và S2. Một điểm M nằm trên màn cách S1 và S2 những khoảng lần lượt là: MS1 = d1; MS2 = d2. Điểm M sẽ ở trên một vân sáng khi
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Câu 27: Bước sóng của ánh sáng đỏ trong không khí là 0,64 μm. Xác định bước sóng của ánh sáng đó trong nước biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 4/3.

A. 0,48μm.
B. 0,85μm.
C. 0,64μm.
D. 0,96μm.
Câu 28: Có ba bức xạ đơn sắc: đỏ, lam, tím truyền trong một môi trường. Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là

A. đỏ, tím, lam.
B. lam, tím, đỏ.
C. tím, lam, đỏ.
D. tím, đỏ, lam.
Câu 29: Trong thí nghiệm Young, 2 khe cách nhau 0,8 mm, màn quan sát cách 2 khe 1 m. Người ta sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 µm. Trên bề rộng miền giao thoa đối xứng 16 mm, số vân sáng quan sát được là

A. 32.
B. 16.
C. 33.
D. 31.
Câu 30: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát là 1 m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 600 nm. Vị trí của vân tối thứ 5 là

A. 6,0 mm.
B. 1,35 mm.
C. 5,4 mm.
D. 1,2 mm.
Câu 31: Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có

A. màu tím và tần số f.
B. màu tím và tần số 1,5f.

C. màu cam và tần số 1,5f.
D. màu cam và tần số f.
Câu 32: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc; Tại vị trí M trên màn là vân sáng thì hai sóng ánh sáng tới tại đó

A. độ lệch pha không đổi.
B. ngược pha nhau.

C. vuông pha nhau.
D. cùng pha nhau.
Câu 33: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia Rơn – ghen không có tính chất chung nào nêu dưới đây?

A. Đều có bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy

B. Đều là sóng điện từ

C. Đều có tính chất sóng

D. Đều có tốc độ bằng nhau trong chân không
Câu 34: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.

B. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.

C. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí.

D. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.
Câu 35: Quang phổ ℓiên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì

A. hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ.

B. hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ.

C. giống nhau, nếu chúng có cùng nhiệt độ.

D. giống nhau, nếu mỗi vật có một nhiệt độ thích hợp.
Câu 36: Phát biểu nào sau đây ℓà sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ?

A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.

B. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.

C. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những dải màu biến thiên ℓiên tục nằm trên một nền tối.

D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số ℓượng các vạch quang phổ, vị trí các vạch và độ sáng tỉ đối của các vạch đó.
Câu 37: Tia hồng ngoại được ứng dụng

A. trong điều khiển từ xa của tivi.

B. trong y tế để chụp điện.

C. để tiệt trùng trong bảo quản thực phẩm.

D. trong công nghiệp để tìm khuyết tật của sản phẩm.
Câu 38: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm

A. 10,20 mm.
B. 1224 mm.
C. 12,24 mm.
D. 4,08 mm.
Câu 39: Ánh sáng đỏ và ánh sáng vàng có bước sóng lần lượt là λđ = 0,768 μm và λv = 0,589 μm. Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s. Năng lượng photon tương ứng của hai ánh sáng trên là

A. εđ = 2,855.10–19 J; εv = 3,374.10–19 J.

B. εđ = 2,001.10–19 J; εv = 2,918.10–19 J.

C. εđ = 2,588.10–19 J; εv = 3,374.10–19 J.

D. εđ = 1,986.10–19 J; εv = 2,318.10–19 J.
Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân là 1,2 mm. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng λ bằng

A. 0,65 μm.
B. 0,40 μm.
C. 0,60 μm.
D. 0,75 μm.

-----------------------------------------------
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	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mã đề: 357
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mã đề: 485
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
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